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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. (0.5 điểm)  Số gồm 4 trăm, 2 chục, 5 đơn vị là: 

A. 245                        B. 254                        C. 452                        D. 425 

Câu 2. (0.5 điểm)   Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 

A. 123                        B. 102                        C. 101                        D. 100 

Câu 3. (0.5 điểm)  Kết quả của phép tính 5 x 8 + 135 là: 

A. 170                        B. 175                        C. 575                        D. 475 

Câu 4. (0.5 điểm)  Số hình tứ giác trong hình vẽ dưới đây là: 

 

A. 3 hình                   B. 4 hình                    C. 5 hình                    D. 6 hình 

Câu 5. (0.5 điểm)   Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4m 8dm = …… cm là 

A. 48                         B. 408                        C. 480   D . 12                                                                                                                                                                                             

Câu 6. (0.5 điểm)  Xe đi từ A lúc 10 giờ sáng và đến B lúc 5 giờ chiều cùng ngày. 

Thời gian xe đi từ A đến B là: 

A. 5 giờ                      B. 6 giờ                      C. 7 giờ                      D. 8 giờ 

 

 

Điểm Giáo viên chấm Nhận xét của giáo viên 



B. TỰ LUẬN: 

Bài 1. (2 điểm)  Đặt tính rồi tính  

384 - 155 256 + 452 148 + 149 859 - 762 

………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. ………….. ………….. ………….. 

Bài 2. (1.5 điểm)   Cửa hàng cần xếp 45 hộp bánh vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp 

bánh. Hỏi cửa hàng cần dùng bao nhiêu thùng để xếp đủ số hộp bánh đó? 

               Bài giải 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

Bài 3. (1.5 điểm)  Thùng thứ nhất chứa 467 l dầu, thùng thứ hai chứa ít hơn thùng 

thứ nhất 85 l dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu? 

             Bài giải 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Bài 4. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:                                                      

Hình bên có: 

…… khối trụ         

........ khối cầu 

…… khối hộp chữ nhật 

…… khối lập phương 
 

Bài 5. (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm: 

a) Một bước chân của em không thể dài 2m …… 

b) Tổng của 930 m và 70 m chắc chắn lớn hơn 1 km ……. 

c) Tổng của hai số tròn chục có thể là một số không tròn chục …… 

d) Số liền trước của số 900 chắc chắn là số 899 ………….



ĐÁP ÁN 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm), Mỗi câu 0,5 điểm 

Câu 1:   D. 425   Câu 2:   B. 102                       

Câu 3:   B. 175             Câu 4:   D. 6 hình 

Câu 5:  C.  480   Câu 6:  C  7 giờ 

II. Phần tự luận: 

Bài 1. Đặt  tính rồi  tính.(2 điểm)  

Mỗi câu 0,5 điểm (đặt tính đúng 0,25 điểm; tính đúng 0,25 điểm)  

 

 

 

Bài 2. (1.5 điểm) 

Bài giải 

                 Cửa hàng cần dùng số thùng để xếp đủ số hộp bánh đó là:        (0,25 điểm) 

                                                 45 : 5 = 9 ( thùng)                                    (1 điểm) 

                                                           Đáp số: 9 thùng                               (0,25 điểm) 

Bài 3. (1,5 điểm) 

Bài giải 

                         Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:        (0,25 điểm) 

                                  467 - 85 = 382 (l)                     (1 điểm) 

                                      Đáp số: 382 l dầu                   (0,25 điểm) 

Bài 4 . (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25đ 

Hình bên có: 4 khối trụ;    5 khối cầu;      3 khối hộp chữ nhật;     5 khối lập phương 

Bài 5.  (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25đ 

a) Một bước chân của em không thể dài 2m    ……Đ……. 

b) Tổng của 930 m và 70 m chắc chắn lớn hơn 1 km   ……S…… 

c) Tổng của hai số tròn chục có thể là một số không tròn chục ……S…… 

d) Số liền trước của số 900 chắc chắn là số 899 ……Đ……. 

   384  
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   229 

   256  

   452  
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   859  
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   097 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 


